RÀ SOÁT CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
PGS.TS  Lê Ngọc Thắng
Trong những năm qua chính sách dân tộc được ban hành trên nhiều lĩnh vực trong đó nổi nên các loại chính sách về: Phát triển kinh tế xã hội và phát triển cơ sở hạ tầng cho các vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Quyết định 186, 168, 173, 174; Nghị quyết số 37, số 39..; Chương trình Mục tiêu Quốc gia, Chương trình 135 giai đoạn I và II…; đầu tư từ nguồn vốn quốc tế ODA, WB, ADB, UNDP, DIFID, UNICEF…); Chính sách hỗ trợ đời sống và hỗ trợ phát triển sản xuất (Quyết định 132, 134, 154, 139…); Các chính sách cụ thể về lĩnh vực kinh tế (chính sách về đất đai, nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, khoa học công nghệ, tín dụng..); Các chính sách cụ thể về lĩnh vực xã hội (Giáo dục, y tế, văn hoá- thông tin); Chính sách về cán bộ, về phát triển nguồn nhân lực (Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số, cử tuyển…); Chính sách phát triển các dân tộc dân số ít, đặc biệt khó khăn (Si La, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Ơ Đu; nhóm Đan Lai, Ly Hà thuộc dân tộc Thổ ở Nghệ An, Chứt, nhóm Rục thuộc dân tộc Chứt ở Quảng Bình). Qua quá trình tổ chức thực hiện các loại, nhóm chính sách trên chúng ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo trong đồng bào các dân tộc, bộ mặt vùng dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều khởi sắc được đồng bào và các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao… Tuy nhiên, bên cạnh thành quả rất đáng tự hào đó, tự chúng ta và các chuyên gia quốc tế cũng có nhận định là chính sách dân tộc của chúng ta rất ưu việt, rất phong phú đa dạng nhưng hiệu quả còn thấp, chưa như mong muốn, tỷ lệ đi vào cuộc sống còn những hạn chế không nhỏ. Điều đó có đúng không và tại sao? 
Là người trong cuộc, chúng ta cũng cảm nhận được điều đó, song để có câu trả lời sâu sắc, đúng bản chất của sự hạn chế trong chính sách dân tộc hiện nay thì chưa được bàn đến nhiều lắm; chưa có sự “tạm dừng lại” và “tách ra” để nhìn lại, để điều chính quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá chính sách để khắc phục sự hạn chế của chính sách. Chúng ta phải có cái nhìn của “quá trình chính sách” (từ A đến Z) thì sự rà soát mới mang lại hiệu quả đích thực. 
Theo nghiên cứu của chúng tôi, số lượng chính sách dân tộc của chúng ta không ít, mục tiêu chính sách đề ra rất ưu việt, lấy lợi ích đời sống và sự phát triển toàn diện của đồng bào các dân tộc thiểu số mà hướng tới, song hiệu quả  còn nhiều điều bất cập là do các nguyên nhân sau đây :

- Một là, sự nhận thức chưa rõ ràng về đối tượng tác động, hưởng thụ của chính sách. Trong thời gian dài các chính sách ban hành chồng lẫn nhau giữa chính sách đối với vùng miền núi và chính sách tác động trực tiếp đến đồng bào dân tộc thiểu số. Vùng miền núi không chỉ có đồng bào các tộc người thiểu số sinh sống mà còn có đồng bào đa số; các vấn đề kinh tế của miền núi không chỉ có liên quan đến đồng bào tộc người thiểu số mà còn là vấn đề chung của quốc gia. Việc đầu tư cho miền núi phải được nhận thức, đó là đầu tư cho tầm của quốc gia chứ không phải chỉ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách tác động vào vùng do nhận thức và nội dung “lửng lơ” như vậy nên đầu tư cho miền núi chưa đủ tầm, đủ độ; còn đầu tư cho đồng bào thì không rõ, các dân tộc, các hộ gia đình của các cộng đồng sự hưởng lợi và tác động của chính sách đối với đời sống, dân trí, hưởng thụ các phúc lợi xã hội rất hạn chế. Vùng đặc biệt khó khăn (vùng III) so với các vùng II hoặc I khi thực hiện một số chính sách cũng bộc lộ những vấn đề cần xem xét lại, như có những thôn bản vùng II còn khó khăn hơn vùng III;
- Hai là, tính đặc thù của công tác dân tộc là “liên ngành, đa lĩnh vực”, chi phối nội dung của chính sách dân tộc, các chính sách dân tộc liên quan đến nhiều vấn đề mà nhu cầu phát triển của các cộng đồng đặt ra (kinh tế, xã hội, con người, văn hoá…). Chính sách thuộc lĩnh vực của các bộ, ngành là chính sách cụ thể của một ngành kinh tế, kỹ thuật hay xã hội, nó thường được định lượng và định tính liên quan đến các vấn đề cụ thể như chính sách đối với giáo viên, trồng rừng, giao thông nông thôn… Đây là cái khó đối với những người hoạch định, xây dựng chính sách dân tộc;
- Ba là, cho đến nay còn lẫn lộn phạm vi chính sách (vùng và tộc người). Chính sách cho vùng hay chính sách, chiến lược phát triển vùng là thuộc sự chỉ đạo chung của Chính phủ với sự tham gia của nhiều bộ ngành liên quan. Chính sách dân tộc là nhằm tác động đến các cộng đồng tộc người trong một vùng nào đó, nếu đã có chiến lược hay chương trình, quyết định của Chính phủ về phát triển vùng thì phải kết hợp và xem xét đến trong xây dựng chính sách dân tộc. chính sách dân tộc không thể tách ra các mục tiêu, nội dung cơ bản của vùng mà là cụ thể hoá cho sát hợp với nhu cầu phát triển của các dân tộc thiểu số trong vùng để hoà nhập vào mục tiêu phát triển chung;
- Bốn là, quy trình làm chính sách chưa rõ (phát hiện vấn đề, nắm nhu cầu thu thập thông tin, phương pháp tổ chức xây dựng nội dung, sự kiểm nghiệm, điều chỉnh, ban hành, nguồn lực đầu tư, tổ chức thực hiện, tổng kết đánh giá). Nhiều chính sách được giao chuẩn bị xây dựng thường thiếu về thời gian, con người, kinh phí thu thập thông tin, khảo sát thực tế, thiếu tiêu chí để chọn lựa các chuyên gia có thể đóng góp xây dựng chính sách một cách khoa học, chất lượng;
- Năm là, nội dung chính sách còn thiếu những căn cứ về định lượng và định tính, về thời gian nên khi triển khai vào thực tiễn thiếu tính bền vững, hạn chế sự hưởng thụ của đồng bào và tạo ra không ít khó khăn cho những người thực hiện và triển khai chính sách (Chương trình 134; 135; chính sách cử tuyển, tiêu chí 3 vùng và mối quan hệ giữa chúng, trợ giá trợ cước, hỗ trợ hộ dân tộc đặc biệt khó khăn…);
- Sáu là còn thiếu chính sách đột phá để tạo ra sự chuyển đổi có tính chiến lược, hệ thống và bền vững đối với các dân tộc thiểu số trong xu thế phát triển chung của quốc gia. Chúng ta thường nghe nhiều đến chính sách dân tộc của chúng ta rất ưu việt nhưng nhiều “không nhớ hết được” và hiệu quả thấp. Đây là vấn đề đặt ra, cần được quan tâm trong rà soát chính sách. Nhu cầu phát triển thì có nhiều nhưng cần phân biệt ra hai nhóm chính sách: nhóm chính sách có tính chiến lược và nhóm chính sách giải quyết các vấn đề trước mắt, chính sách “tình thế”. Nếu không tạo ra chính sách có tính chiến lược mà chỉ say sưa hay chỉ nhìn thấy chính sách tình thế thì “muôn kiếp” mới tạo ra được sự phát triển khả quan cho đồng bào các dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số hòa nhập và có điều kiện rút bớt khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, giữa miền núi với đồng bằng, đô thị.
Trên cơ sở nhìn nhận chính sách dân tộc thời gian qua và nhìn lại tình hình, nội dung, kết quả thực hiện và qua kinh nghiệm một số quốc gia trong khu vực chúng tôi thấy rằng, chính sách dân tộc trong thời gian tới cần nâng tầm về quan điểm hoạch định, nội dung và giải pháp đầu tư, tổ chức thực hiện theo các vấn đề cơ bản theo hướng phân biệt, thay đổi quan niệm trong xây dựng chính sách và đầu tư cho vùng miền núi, biên giới và chính sách, đầu tư cho đồng bào các dân tộc: Vùng địa bàn miền núi là của quốc gia, đồng bào các dân tộc chủ yếu sinh sống trên địa bàn này (chỉ trừ các dân tộc Chăm, Khmer, Hoa là sinh sống ở đồng bằng, ven biển). Việc phát triển kinh tế-xã hội vùng miền núi hay các khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung- Tây Nguyên, Nam Bộ… là nằm trong quy hoạch phát triển của quốc gia. Để phát triển kinh tế-xã hội vùng miền núi thì chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng (giao thông, cơ sở công nghiệp, dịch vụ thương mại, giáo dục, y tế, văn hoá, an ninh, quốc phòng…) phải là một chính sách theo quan điểm độc lập về nội dung và nguồn lực đầu tư, độc lập với việc đầu tư trong các chính sách dân tộc. Tất nhiên khi xây dựng các cơ sở hạ tầng đó phải lấy đối tượng hưởng thụ trực tiếp và gián tiếp trên địa bàn là đồng bào các dân tộc thiểu số và đa số làm mục tiêu…
Còn nội dung, nguồn lực đầu tư cho chính sách dân tộc phải lấy tiêu chí phát triển của Con người thuộc các cộng đồng dân tộc thiểu số làm mục tiêu về biến đổi trong mức sống, đời sống vật chất và tinh thần, sự hưởng thụ các phúc lợi xã hội được tạo ra trên địa bàn để xây dựng, rà soát và đánh giá chính sách. Chính sách dân tộc như vậy mới thật sự đi đúng vấn đề, đúng hướng và sự đầu tư của Nhà nước mới đưa lại những hiệu quả thiết thực. Lâu nay chúng ta tính nguồn lực đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số gồm cả đầu tư về cơ sở hạ tầng, tính như vậy cũng chỉ là điều kiện cần, song không phải tác động trực tiếp cho các dân tộc, nếu nhận thức lại và tách ra thì hiệu quả chính sách dân tộc sẽ khả quan hơn.
Cần nâng cao nhận thức và quan điểm về chính sách dân tộc với việc xây dựng hai loại chính sách: Chính sách có tính chiến lược và chính sách giải quyết các vấn đề tình thế. Từ thực tiễn chính sách dân tộc thời gian qua, cho thấy chưa có chính sách tạo ra sự “đột phá”, cơ bản tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững đối với các dân tộc thiểu số. Sau hơn 20 năm đổi mới, hơn 30 năm thống nhất đất nước, đời sống của đồng bào các dân tộc đã có những bước tiến rất dài, tỷ lệ đói nghèo giảm, mức hưởng thụ đời sống vật chất và tinh thần được tăng lên… 
Song trước xu thế phát triển chung của đất nước, mặt bằng phát triển của các dân tộc thiểu số đang ở mức thấp, nguy cơ tụt hậu cao và đứng trước nhiều thách thức khi nước ta gia nhập WTO… Nếu không đổi mới tư duy trong quan điểm, nhận thức hoạch định chính sách dân tộc thì 5 năm, 10 năm, 20 năm sau tình hình phát triển của các cộng đồng dân tộc thiểu số không khả quan hơn hiện nay là bao. Nhóm chính sách có tính chiến lược theo tôi cần tập trung vào hai mảng vấn đề chính:
Một là, chính sách phát triển nguồn nhân lực trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Đây là nội dung sẽ tạo ra sự đột phá trong chính sách dân tộc, vừa có ý nghĩa trước mắt vừa có ý nghĩa lâu dài. Mô hình đào tạo, tạo nguồn, chính sách cử tuyển, đào tạo cán bộ quy hoạch cho các địa phương hiện nay chỉ là giải pháp tình thế, nguồn cán bộ hiện có và chất lượng dân số trong cộng đồng các dân tộc có thể nói còn bất cập, chưa đáp ứng và tương xứng với nhu cầu cách mạng hiện nay, chưa tương xứng với nhu cầu phát triển của các dân tộc trong bối cảnh tình hình mới. Do vậy cần có chính sách mà đầu ra khắc phục cơ bản tình trạng trên phải hình dung là 20 - 30 năm; cần có mô hình đào tạo con em đồng bào các dân tộc từ Tiểu học đến Đại học tập trung trong các Học viện, Nhà trường của quốc gia. Đồng thời và song song với quá trình đó là các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một cách linh hoạt đáp ứng nhu cầu trước mắt của các địa phương và của các dân tộc;
Hai là, cần có chính sách xây dựng các mô hình kinh tế cho đồng bào các dân tộc thiểu số tương ứng với từng vùng kinh tế, văn hoá như Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ... mang tính tổng hợp nhiều năm. Các chính sách này thông qua các dự án phát triển kinh tế-xã hội toàn diện đối với tộc người và gắn với quy hoạch phát triển của vùng, địa phương và phải được triển khai qua các kế hoạch mang tính hệ thống với nhiều dự án thành phần và tính bằng hàng chục năm. Đây là mô hình cần thu hút nhiều nhà khoa học trên các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, văn hóa, du lịch, các nhà doanh nghiệp, các nhà đầu tư… Các chính sách hiện nay chưa làm được điều này nên đã tạo ra sự thiếu đồng bộ trong hiệu quả, thời gian ngắn không phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm địa hình vùng miền núi, biên giới.., nên hiệu quả thiếu tính bền vững. Hạt nhân của các dự án này là các nhà khoa học, các nhà quản lý và các nhà doanh nghiệp, các nhà đầu tư bên cạnh việc đầu tư của Nhà nước. Mỗi vùng căn cứ vào thành phần tộc người đặc điểm kinh tế-xã hội, văn hoá mà định ra hệ thống, thứ tự các dự án thành phần và lộ trình thực hiện mới đạt mục tiêu đề ra.
Chính sách giải quyết các vấn đề thực tiễn cấp bách, tình thế thì vẫn phải căn cứ vào tình hình thực tiễn mà tiến hành các chính sách theo lĩnh vực, theo tộc người và theo vùng. Tuy nhiên cần nâng cao nhận thức, quan điểm và phương pháp xây dựng, triển khai, đánh giá chính sách thì chính sách mới đi vào cuộc sống hơn, bền vững hơn.
Tóm lại, việc rà soát chính sách dân tộc và đề xuất các vấn đề bổ sung, hoàn thiện hay đề xuất chính sách mới phải là việc làm thường xuyên và mong muốn chúng ta cần có phương pháp trong rà soát và hơn thế nữa phải nhìn nhận lại chính sách dân tộc thời gian qua để nâng tầm chủ trương, quan điểm và chất lượng xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách.
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